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Xã/Thị trấn
Danh sách đơn vị bầu cử (ĐVBC) cấp xã Khu vực bỏ phiếu Địa điểm bỏ phiếu

Dự kiến 

số Cử tri

Số cử tri 

hiện nay

Tăng, 

giảm (-)

Ghi 

chú

Tổng 117 119 119 54.896 55.311 415 55.311

1 Pú Xi ĐVBC số 1: Bản Hát Khoang, Hát Láu. Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà Văn hóa bản Hát Khoang 229 231 2 1582

(5 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Hô Mức 1, Hô Mức 2. Khu vực bỏ phiếu số 2 Điểm Trường tiểu học Bản Hô Mức 2 379 384 5

ĐVBC số 3: Bản Pù Si 1, Pù Si 2. Khu vực bỏ phiếu số 3 Nhà Văn hóa bản Pù Xi 2 298 299 1

ĐVBC số 4: Bản Hua Mùn. Khu vực bỏ phiếu số 4 Điểm Trường tiểu học bản Hua Mùn 246 248 2

ĐVBC số 5: Bản Hô Mức 3, Thẩm Mú, Thẩm Táng. Khu vực bỏ phiếu số 5 Điểm Trường tiểu học bản Thẩm Mú 393 420 27

2 Mường Mùn ĐVBC số 1: Bản Ta Pao, Huổi Lốt, Thủy điện Nậm Mu Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà Văn hóa bản Huổi Lốt 899 899 4168

(6 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Huổi Khạ, Pú Piến Khu vực bỏ phiếu số 2 Nhà Văn hóa bản Huổi Khạ 533 533

ĐVBC số 3: Bản Mường I, Mường II, Đội Cao Su MM Khu vực bỏ phiếu số 3 Nhà Văn hóa bản Mường I 1027 1027

ĐVBC số 4: Bản Xuân Tươi, Bản Lúm Khu vực bỏ phiếu số 4 Nhà Văn hóa xã Mường Mùn 554 554

ĐVBC số 5: Bản Gia Bọp, Hỏm Hốc Khu vực bỏ phiếu số 5 Nhà Văn hóa bản Hỏm Hốc 751 751

ĐVBC số 6: Bản Nà Chua, Huổi Cáy Khu vực bỏ phiếu số 6 Nhà Văn hóa bản Nà Chua 404 404

3 Mùn Chung ĐVBC số 1: Bản Phiêng Pẻn, Co Sản Khu vực bỏ phiếu số 1 Điểm Trường Tiểu học bản Phiêng Pẻn 521 520 -1 2363

(5 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Huổi Lóng, Xóm Chợ Khu vực bỏ phiếu số 2 Trụ sở xã Mùn Chung 583 584 1

ĐVBC số 3: Bản Chiềng Ban, Co En Khu vực bỏ phiếu số 3
Điểm Trường Mầm non bản Chiềng 

Ban
544 551 7

ĐVBC số 4: Bản Ta Lếch, Huổi Cáy Khu vực bỏ phiếu số 4 Điểm Trường Tiểu học bản Ta Lếch 414 415 1

ĐVBC số 5: Bản Bó Lếch Khu vực bỏ phiếu số 5 Nhà Văn hóa bản Bó Lếch 297 293 -4

4 Nà Tòng ĐVBC số 1: Bản Nà Tòng Khu vực bỏ phiếu số 1 Trường Tiểu học Nà Tòng 226 226 1590
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(5 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Nong Tóng, Co Phát Khu vực bỏ phiếu số 2 Điểm trường Tiểu học bản Co Phát 178 178

Khu vực bỏ phiếu số 

2B

Nhà riêng Ông Quàng Văn Pính, 

Trưởng bản Nong Tóng
253 253

ĐVBC số 3: Bản Pá Tong Khu vực bỏ phiếu số 3
Nhà riêng Ông Lò Văn Lâm, Trưởng 

bản Pá Tong
298 298

ĐVBC số 4: Bản Nậm Bay Khu vực bỏ phiếu số 4 Điểm Trường mầm non bản Nậm Bay 409 409

ĐVBC số 5: Bản Co Muông Khu vực bỏ phiếu số 5 Điểm Trường mầm non bản Co Muông 226 226

5 Rạng Đông ĐVBC số 1: Bản Rạng Đông Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà Văn hóa bản Rạng Đông 201 209 8 2245

(6 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bảm Nậm Mu Khu vực bỏ phiếu số 2 Hội trường UBND xã Rạng Đông 510 517 7

ĐVBC số 3: Bản Bon A, Bon B. Khu vực bỏ phiếu số 3 Điểm Trường tiểu học bản Bon A 647 647 0

ĐVBC số 4: Bản Noong Luông Khu vực bỏ phiếu số 4
Điểm Trường tiểu học bản Noong 

Luông
403 410 7

ĐVBC số 5: Bản Háng Á. Khu vực bỏ phiếu số 5 Điểm Trường tiểu học bản Háng Á 289 294 5

ĐVBC số 6: Bản Xá Nhè. Khu vực bỏ phiếu số 6 Nhà Văn hóa bản Xá Nhè 166 168 2

6 Phình Sáng ĐVBC số 1: Bản Phiêng Cứ, Háng Chua. Khu vực bỏ phiếu số 1 Điểm Trường tiểu học bản Háng Chua 416 416 2868

(7 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Mý Làng A, Mý Làng B Khu vực bỏ phiếu số 2 Điểm Trường tiểu học bản Mý Làng B 595 595

ĐVBC số 3: Bản Nậm Din Khu vực bỏ phiếu số 3 Trụ sở cũ xã Phình Sáng 332 332

ĐVBC số 4: Bản Phiêng Cải. Khu vực bỏ phiếu số 4 Điểm Trường Tiểu học bản Phiêng Cải 326 326

ĐVBC số 5: Bản Háng Khúa. Khu vực bỏ phiếu số 5 Nhà Văn hóa xã Phình Sáng 481 481

ĐVBC số 6: Bản Phiêng Hoa Khu vực bỏ phiếu số 6 Điểm Trường tiểu học bản Phiêng Hoa 321 321

ĐVBC số 7: Bản Phình Sáng, Khua Trá Khu vực bỏ phiếu số 7 Nhà Văn hóa Bản Phình Sáng 397 397

7 Ta Ma ĐVBC số 1: Bản Phình Cứ (Phiêng Cứ) Khu vực bỏ phiếu số 1 Điểm trường Mầm non bản Phình Cứ 377 377 2010

(6 ĐVBC) Khu vực bỏ phiếu số 1B Cụm dân cư Phiêng Cải, bản Phình Cứ 192 192

ĐVBC số 2: Bản Háng Chua Khu vực bỏ phiếu số 2 Trụ sở xã Ta Ma 281 281

ĐVBC số 3: Bản Thớ Tỷ Khu vực bỏ phiếu số 3 Điểm trường mầm non bản Thớ Tỷ 192 192

ĐVBC số 4: Bản Kề Cải Khu vực bỏ phiếu số 4 Điểm trường Tiểu học bản Kề Cải 422 422



ĐVBC số 5: Bản Nà Đắng Khu vực bỏ phiếu số 5 Điểm trường tiểu học bản Đà Đắng 333 333

ĐVBC số 6: Bản Trạm Củ Khu vực bỏ phiếu số 6 Điểm trường mầm non bản Trạm Củ 213 213

8 Pú Nhung ĐVBC số 1: Bản Xá Tự Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà Văn hóa bản Xá Tự 307 307 2321

(7 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Khó Bua Khu vực bỏ phiếu số 2 Nhà Văn hóa bản Khó Bua 201 201

ĐVBC số 3: Bản Đề Chia A Khu vực bỏ phiếu số 3 Nhà Văn hóa bản Đề Chia A 225 225

ĐVBC số 4: Bản Đề chia B Khu vực bỏ phiếu số 4 Nhà Văn hóa bản Đề Chia B 366 366

ĐVBC số 5: Bản Phiêng Pi, Tênh Lá Khu vực bỏ phiếu số 5 Nhà Văn hóa bản Phiêng Pi 618 618

ĐVBC số 6: Bản Trung Dình Khu vực bỏ phiếu số 6 Nhà Văn hóa bản Trung Dình 283 283

ĐVBC số 7: Bản Chua Lú Khu vực bỏ phiếu số 7 Nhà Văn hóa bản Chua Lú 321 321

9 Quài Nưa ĐVBC số 1: Bản Chăn, Bản Ten Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà văn hóa bản Chăn 1045 1045 4106

(7 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Pha Nàng Khu vực bỏ phiếu số 2 Điểm trường Mầm non bản Pha Nàng 516 516

ĐVBC số 3: Bản Nong Liếng, Minh Thắng Khu vực bỏ phiếu số 3 Nhà văn hóa bản Minh Thắng 470 470

ĐVBC số 4: Bản Cọ Khu vực bỏ phiếu số 4 Điểm Trường mầm non bản Cọ 567 567

ĐVBC số 5: Bản Bó Giáng, Bản Giáng, Mạ 

Khúa
Khu vực bỏ phiếu số 5 Điểm Trường Mầm non bản Bó Giáng 655 655

ĐVBC số 6: Bản Chá Khu vực bỏ phiếu số 6 Điểm Trường Tiểu học bản Chá 244 244

ĐVBC số 7: Bản Củ, Bản Cang Khu vực bỏ phiếu số 7 Điểm trường mầm non Bản Cang 609 609

10 Quài Cang ĐVBC số 1: Bản Khá, Bản Phủ Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà Văn hóa bản Khá 682 852 170 5666

(8 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Phung Khu vực bỏ phiếu số 2 Điểm trường Mầm non Bản Phủ 527 526 -1

ĐVBC số 3: Bản Cản Khu vực bỏ phiếu số 3 Điểm trường tiểu học Bản Hin 621 619 -2

ĐVBC số 4: Bản Kệt, Bản Giăng Khu vực bỏ phiếu số 4 Điểm Trường Mầm non bản Cán 649 649 0

ĐVBC số 5: Bản Sảo, Bản Nát Khu vực bỏ phiếu số 5 Trạm Y tế xã Quài Cang 877 879 2

ĐVBC số 6: Bản Sáng, Bản Cá Khu vực bỏ phiếu số 6 Điểm trường Tiểu học bản Sáng 795 799 4

ĐVBC số 7: Bản Cuông Khu vực bỏ phiếu số 7 Điểm Trường Mầm non bản Cưởm 507 514 7



ĐVBC số 8: Bản Sái Trong, Sái Ngoài Khu vực bỏ phiếu số 8 Trụ sở xã Quài Cang 828 828 0

11 Thị trấn
ĐVBC số 1: Khối Thắng Lợi, Bản Nong 

Tấu
Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà văn hóa khối Thắng Lợi 822 822 5267

(7 ĐVBC) ĐVBC số 2: Khối Huổi Củ, Tân Tiến, Ban 

Chỉ huy Quân sự.
Khu vực bỏ phiếu số 2 Trụ sở Thị trấn Tuần Giáo 416 416

ĐVBC số 3: Tân Giang, Tân Thủy, Công an 

huyện.
Khu vực bỏ phiếu số 3 Nhà văn hóa khối Tân Giang 811 811

ĐVBC số 4: Trường Xuân, Bản Đông Khu vực bỏ phiếu số 4 Nhà văn hóa khối Trường Xuân 722 722

ĐVBC số 5: Khối 20/7, khối Đoàn Kết Khu vực bỏ phiếu số 5 Nhà văn hóa khối 20/7 681 681

ĐVBC số 6: Khối Đồng Tâm, Bản Lập Khu vực bỏ phiếu số 6 Nhà văn hóa khối Đồng Tâm 743 743

ĐVBC số 7: Bản Chiềng Chung, Chiềng Khoang, K Sơn Thủy Khu vực bỏ phiếu số 7 Nhà văn hóa bản Chiềng Khoang 1072 1072

12 Quài Tở ĐVBC số 1: Bản Băng Sản, Chấng, Tân Lập Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà Văn hóa Bản Chấng 934 934 6328

(8 ĐVBC)
ĐVBC số 2: Bản Biếng, Bông Ban, Pom 

Ban
Khu vực bỏ phiếu số 2 Trường mầm non Họa Mi 1043 1043

ĐVBC số 3: Bản Ta, Lé Xôm Khu vực bỏ phiếu số 3 Trụ sở cũ xã Quài Tở 761 761

ĐVBC số 4: Bản Đứa, Én Pậu, Bản Món Khu vực bỏ phiếu số 4 Điểm Trường Bản Én Pậu 1023 1023

ĐVBC số 5: Bản Hới Trong, Hới Nọ Khu vực bỏ phiếu số 5 Điểm trường bản Hới Nọ 755 755

ĐVBC số 6: Bản Lói, Bản Ngúa Khu vực bỏ phiếu số 6 Điểm trường Bản Ngúa 703 703

ĐVBC số 7: Bản Lạ, Bản Có Khu vực bỏ phiếu số 7 Trường mầm non Hoa Ban 802 802

ĐVBC số 8: Bản Thẳm Pao, Hua Ca Khu vực bỏ phiếu số 8 Điểm Trường tiểu học bản Hua Ca 307 307

13 Tỏa Tình ĐVBC số 1: Bản Hua Sa A. Khu vực bỏ phiếu số 1
Nhà riêng ông Mùa Chứ Giàng, 

Trưởng bản Hua Sa A.
273 273 1412

(5 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Hua Sa B, Bản Sông Ia Khu vực bỏ phiếu số 2 Trụ sở xã Tỏa Tình 205 205

ĐVBC số 3: Bản Háng Tầu. Khu vực bỏ phiếu số 3
Nhà riêng ông Mùa A Sùng, Trưởng 

bản Háng Tầu.
199 199

ĐVBC số 4: Bản Lồng Khu vực bỏ phiếu số 4
Nhà riêng ông Mùa A Lâu, Chủ tịch 

UBMT TQ xã
273 273

ĐVBC số 5: Bản Tỏa Tình Khu vực bỏ phiếu số 5
Nhà riêng ông Sùng A Páo, Trưởng 

bản Tỏa Tình
264 264



ĐVBC số 6: Bản Chế Á Khu vực bỏ phiếu số 6
Nhà riêng ông Mùa Giả Dia, bản Chế 

Á
198 198

14 Tênh Phông ĐVBC số 1: Bản Huổi Anh Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà Văn hóa bản Huổi Anh 104 104 797

(5 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Ten Hon Khu vực bỏ phiếu số 2 Nhà Văn hóa bản Ten Hon 312 312

ĐVBC số 3: Bản Xá Tự Khu vực bỏ phiếu số 3 Nhà Văn hóa bản Xá Tự 206 206

ĐVBC số 4: Bản Há Dùa Khu vực bỏ phiếu số 4 Điểm trường tiểu học bản Há Dùa 117 117

ĐVBC số 5: Bản Thẳm Nặm Khu vực bỏ phiếu số 5 Điểm trường mầm non bản Thẳm Nặm. 58 58

15 Nà Sáy ĐVBC số 1: Bản Nà Sáy I Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà Văn hóa bản Nà Sáy I 264 264 1875

(5 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Này Sáy II, Huổi Sáy Khu vực bỏ phiếu số 2 Trụ sở xã Nà Sáy 633 633

ĐVBC số 3: Bản Hả Khu vực bỏ phiếu số 3 Nhà Văn hóa xã Nà Sáy 338 338

ĐVBC số 4: Bản Nậm Cá Khu vực bỏ phiếu số 4 Điểm Trường tiểu học Pa Cá 329 329

ĐVBC số 5: Bản Hong Lực Khu vực bỏ phiếu số 5 Điểm Trường mầm non Hong Lực 311 311

16 Mường Khong ĐVBC số 1: Bản Co Đứa Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà Văn hóa bản Co Đứa 400 460 60 2050

(5 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Khong Tở Khu vực bỏ phiếu số 2 Trường Mầm non Khong Hin 267 269 2

ĐVBC số 3: Bản Khong Nưa Khu vực bỏ phiếu số 3 Điểm Trường Tiểu học bản Khong Nưa 360 438 78

ĐVBC số 4: Bản Phai Mướng Khu vực bỏ phiếu số 4
Điểm Trường Tiểu học bản Phai 

Mướng
317 321 4

ĐVBC số 5: Bản Phiêng Hin, Huổi Nôm, 

Hua Sát
Khu vực bỏ phiếu số 5 Điểm Trường Tiểu học bản Phiêng Hin 560 562 2

17 Mường Thín ĐVBC số 1: Bản Hốc Chứn Khu vực bỏ phiếu số 1
Nhà riêng ông Tòng Văn Hoàn, Bí thư 

chi bộ bản Hốc Chứn
254 254 1646

(6 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Thín A Khu vực bỏ phiếu số 2
Trung tâm học tập công đồng xã 

Mường Thín
207 207

ĐVBC số 3: Bản Thín B Khu vực bỏ phiếu số 3 Nhà Văn hóa bản Thín B 246 246

ĐVBC số 4: Bản Muông Khu vực bỏ phiếu số 4
Nhà riêng ông Lò Văn Xiên, trưởng 

bản Muông
315 315

ĐVBC số 5: Bản Yên, Thẳm Sả Khu vực bỏ phiếu số 5 Điểm Trường tiểu học bản Yên 288 288

ĐVBC số 6: Bản Đông Liếng, Đông Thấp Khu vực bỏ phiếu số 6 Điểm Trường tiểu học bản Đông Thấp 336 336



18 Chiềng Sinh ĐVBC số 1: Bản Ta Cơn Khu vực bỏ phiếu số 1 Nhà Văn hóa bản Ta Cơn 517 522 5 3415

(7 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Che Phai I Khu vực bỏ phiếu số 2 Điểm Trường mầm non bản Che Phai 484 483 -1

ĐVBC số 3: Bản Che Phai II Khu vực bỏ phiếu số 3
Nhà riêng ông Bạc Cầm Vui, trưởng 

bản Che Phai II
492 486 -6

ĐVBC số 4: Bản Kép Khu vực bỏ phiếu số 4
Nhà riêng ông Lò Văn Đoàn, trưởng 

bản Kép
597 598 1

ĐVBC số 5: Bản Ly Xôm Khu vực bỏ phiếu số 5 Trường Mầm non Chiềng Sinh 290 311 21

ĐVBC số 6: Bản Hiệu Khu vực bỏ phiếu số 6 Điểm Trường mầm non bản Hiệu 584 591 7

ĐVBC số 7: Bản Dửn Khu vực bỏ phiếu số 7
Nhà riêng ông Lò Văn Thân, Bí thư chi 

bộ bản Dửn
415 424 9

19 Chiềng Đông ĐVBC số 1: Bản Phang Khu vực bỏ phiếu số 1 Điểm Trường Mầm non bản Phang 382 377 -5 3602

(6 ĐVBC) ĐVBC số 2: Bản Cộng Khu vực bỏ phiếu số 2
Nhà riêng ông Lò Văn Thuật, trưởng 

bản Cộng
448 448 0

ĐVBC số 3: Bản Vánh I Khu vực bỏ phiếu số 3
Nhà riêng ông Lò Văn Than, Trưởng 

bản Vánh I
563 560 -3

ĐVBC số 4: Bản Vánh II, Vánh III Khu vực bỏ phiếu số 4 Trụ sở xã Chiềng Đông 967 967 0

ĐVBC số 5: Bản Bó Khu vực bỏ phiếu số 5 Nhà riêng ông Lò Văn Thoản, trưởng bản Bó 459 460 1

ĐVBC số 6: Bản Chăn, Bản Nôm; Hua Nạ, 

Hua Chăn
Khu vực bỏ phiếu số 6 Điểm Trường tiểu học Bản Nôm 800 790 -10
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